
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

      ---------------------             ------------------------------------- 

Số: 22/2019/HNGĐ-ST. 

Ngày: 28/5/2019. 

V/v: Ly hôn 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Vân. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Mai 

                                        Bà Dương Tú Anh 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Lan Chi - Cán bộ Tòa án 

nhân dân quận Đống Đa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa: Bà Phạm Thanh Thúy - 

Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Đống Đa xét xử 

công khai sơ thẩm vụ án thụ lý số 1077/2018/TLST ngày 04 tháng 12 năm 2018 về 

việc Ly hôn, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2019/QĐXX-ST ngày 22 

tháng 04 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 31/2019/QĐTA ngày 10 

tháng 5 năm 2019; giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Anh Lê L -  sinh năm 1983. 

Nơi ĐKHKTT và cư trú : phường A, quận B, thành phố Hà Nội. 

Bị đơn: Chị Nguyễn Mai P - sinh năm: 1983. 

Nơi ĐKHKTT: phường A, quận B, thành phố Hà Nội. 

Nơi cư trú: C 

(Anh L có mặt, chị P vắng mặt tại phiên tòa)       

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong đơn xin ly hôn ngày 12/10/2018 và tại các lời khai tại Toà án, nguyên 

đơn là anh Lê L trình bày: 

* Về tình cảm: Anh Lê L chung sống với chị Nguyễn Mai P từ năm 2010 

trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại UBND phường A, quận B, 

thành phố Hà Nội ngày 23/03/2010. Sau khi kết hôn anh chị sống tại số A, phường 



B, quận C, Hà Nội (là nhà bố mẹ đẻ của anh L). Đầu năm 2018, anh L và chị P 

cùng mua nhà tại số nhà H, phường A, quận B, thành phố Hà Nội. 

Anh chị chung sống hòa thuận đến năm 2015 thì phát sinh mâu thuẫn. 

Nguyên nhân do không hợp nhau về tính cách, quan điểm sống. Trong thời gian 

sống với gia đình giữa chị P và bố mẹ đẻ anh có mâu thuẫn với nhau dẫn đến mâu 

thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng. Từ tháng 5/2018, anh L không ở cùng chị P 

tại số nhà H mà chuyển về ở cùng bố mẹ đẻ tại số K, phường A, quận B, thành phố 

Hà Nội. Anh chị đã sống ly thân từ đó cho đến nay.  

Anh L khẳng định tình cảm vợ chồng giữa anh và chị P không còn, vợ chồng 

chung sống không hạnh phúc. Anh L yêu cầu Tòa án nhân dân quận Đống Đa giải 

quyết cho anh được ly hôn với chị Nguyễn Mai P. 

* Về con chung: Anh L và chị P có 02 con chung là cháu Lê Nam A (nam), 

sinh ngày 06/5/2010 và cháu Lê Kim B (nam), sinh ngày 17/5/2014. Hiện nay cả 

hai cháu đều đang ở với chị P. Ly hôn, anh L đồng ý để chị P là người nuôi dưỡng 

02 cháu, hàng tháng anh L tự nguyện cấp dưỡng phí tổn nuôi 02 con chung là 

10.000.000 đồng.  

* Về tài sản chung (gồm động sản và bất động sản): Anh L không yêu cầu 

tòa án giải quyết.  

* Về nợ: Hiện nay anh L, chị P không vay nợ ai và không cho ai vay nợ. 

* Về án phí: Anh L tự nguyện chịu cả án phí ly hôn sơ thẩm. 

Tại lời khai ngày 17/01/2019, bị đơn là chị Nguyễn Mai P trình bày: 

* Về tình cảm: Chị Nguyễn Mai P chung sống với anh Lê L từ năm 2010 

trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện có đăng ký tại UBND phường A, quận B, thành 

phố Hà Nội ngày 23/03/2010. Sau khi kết hôn anh chị sống tại số A, phường B, 

quận C, Hà Nội (là nhà bố mẹ đẻ của anh L). Đầu năm 2018, anh L và chị P mua 

nhà tại số nhà H, phường A, quận B, thành phố Hà Nội. Chị P và anh L chung 

sống có phát sinh mâu thuẫn nhưng chỉ trong sinh hoạt gia đình bình thường. Từ 

tháng 05/2018, anh L không ở cùng chị P mà chuyển về ở cùng bố mẹ đẻ tại số K, 

phường A, quận B, thành phố Hà Nội. Vợ chồng anh chị ly thân từ đó cho đến nay. 

Nay anh L có đơn yêu cầu xin ly hôn chị P. Chị P không đồng ý vì tình cảm 

vợ chồng giữa 2 anh chị vẫn còn. 

* Về con chung: Chị P và anh L có 02 con chung là cháu Lê Nam A (nam), 

sinh ngày 06/5/2010 và cháu Lê Kim B (nam), sinh ngày 17/05/2014. Ly hôn chị P 



mong muốn là người nuôi dưỡng 02 cháu. Chị P không yêu cầu anh L cấp dưỡng 

phí tổn nuôi con chung. 

Thu nhập của chị P là 30.000.000 đồng/1 tháng. 

* Về tài sản chung (gồm động sản và bất động sản): Chị P và anh L tự thỏa 

thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

* Về nợ: Chị P và anh L không vay nợ ai và không cho ai vay nợ. 

- Trong quá trình tố tụng, Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã tống đạt hợp lệ 

Thông báo thụ lý vụ án; Giấy triệu tập đương sự; Thông báo giao nộp chứng cứ; 

Thông báo phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa 

giải; Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Quyết định hoãn phiên tòa cho chị Nguyễn 

Mai P nhưng chị P không đến Tòa vì vậy Tòa án không tiến hành hòa giải được.  

- T¹i phiªn tßa: Anh Lê L vÉn gi÷ nguyên quan ®iÓm, đề nghị tòa án giải 

quyết cho anh được ly h«n với chị Nguyễn Mai P; vÒ con chung: anh L và chị P cã 

02 con chung là cháu Lê Nam A (nam), sinh ngày 06/5/2010 và cháu Lê Kim B 

(nam), sinh ngày 17/5/2014. Hiện nay cả 02 cháu đang ở với chị P. Ly hôn, anh L 

đồng ý để chị P nuôi dưỡng, chăm sóc cả 2 cháu. Anh L tự nguyện cấp dưỡng phí 

tổn nuôi con chung là 10.000.000 đồng/tháng (5.000.000 đồng/tháng/1 cháu); VÒ 

tµi s¶n chung: Anh L và chị P xác nhận anh chị tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa 

án giải quyết; VÒ nî: anh L và chị P tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn §èng §a tham gia phiªn toµ cã ý kiÕn:  

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của thẩm phán, hội đồng xét xử vụ án, thư ký 

phiên toà trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm 

Hội đồng xét xử nghị án theo đúng quy định của pháp luật; có vi phạm về thời hạn 

xét xử. 

Về nội dung:  

C¨n cø:  - §iÒu 51, điều 56; §iÒu 81; §iÒu 82 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh. 

- §iÒu 28; §iÒu 147; Điều 227; §iÒu 271; §iÒu 272; §iÒu 273 Bé luËt tè tông 

d©n sù. 

- Nghị quyết 326/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016. 

Đề nghị:   

1. Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của anh Lê L đối với chị Nguyễn Mai P.  



2. Con chung: Giao cho chị Nguyễn Mai P trực tiếp nuôi dưỡng 02 con 

chung là cháu Lê Nam A (nam), sinh ngày 06/5/2010 và cháu Lê Kim B (nam), 

sinh ngày 17/5/2014. Ghi nhận sự tự nguyện cấp dưỡng phí tổn nuôi 2 con chung 

của anh L là 10.000.000 đồng/tháng (5.000.000 đồng/tháng/1 cháu). Việc cấp 

dưỡng được thực hiện kể từ tháng 5/2019 đến khi hai con chung trưởng thành hoặc 

khi có quyết định pháp luật khác thay thế. 

Anh L có quyền đi lại, thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung không ai có 

quyền ngăn cản. 

3. VÒ tµi s¶n chung (gồm động sản và bất động sản): Anh L và chị P  tự thỏa 

thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

4. VÒ nî: Anh L và chị P không vay nợ ai và không cho ai vay nợ. 

5. Về án phí: Anh Lê L phải nộp 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm và 300.000 đồng 

án phí cấp dưỡng phí tổn nuôi con .  

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn 

toµ vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Về tố tụng: Tại phiên tòa chị Nguyễn Mai P vắng mặt lần thứ hai, c¨n cø 

điÒu 227 Bộ luật tố tụng dân sự Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt chị 

P. 

[2]. Về nội dung: 

* Về quan hệ hôn nhân: anh Lê L và chị Nguyễn Mai P kết hôn trªn c¬ së 

hoµn toµn tù nguyÖn, có đăng ký kÕt h«n tại UBND phường A, quận B, thành phố 

Hà Nội ngày 23/03/2010. Sau khi kết hôn anh chị sống tại số số A, phường B, 

quận C, Hà Nội (là nhà bố mẹ đẻ của anh L). Đầu năm 2018, anh L và chị P cùng 

mua nhà tại số nhà H, phường A, quận B, thành phố Hà Nội. Anh L khai vợ chồng 

anh chị phát sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống, nguyên nhân do vợ chồng 

anh chị bất đồng quan điểm sống trong cách giải quyết các vấn đề nuôi dậy con 

cái, công việc gia đình, mức độ mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Chị P khai, vợ 

chồng anh chị có phát sinh mâu thuẫn nhưng chỉ trong sinh hoạt gia đình bình 

thường.  

Từ tháng 05/2018, anh L không ở cùng chị P mà chuyển về ở cùng bố mẹ đẻ 

tại số K, phường A, quận B, thành phố Hà Nội. Vợ chồng anh chị ly thân từ đó cho 

đến nay. 



Nay anh L có đơn yêu cầu xin ly hôn chị P. Chị P không đồng ý vì tình cảm 

vợ chồng giữa 2 anh chị vẫn còn. 

Xét mâu thuẫn vợ chồng gia anh L và chị P đã căng thẳng, anh chị  đó ly thân 

từ tháng 5/2018 cho đến nay, không ai quan tâm chăm sóc ai, cuộc sống chung 

không còn, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy cần chấp nhận yêu cầu xin 

ly hôn của anh L và xử cho anh L được ly hôn với chị P là phù hợp với quy định 

tại Điều 51, Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình. 

* VÒ con chung: Anh Lê L và chị Nguyễn Mai P có 02 con chung là cháu Lê 

Nam A (nam), sinh ngày 06/05/2010 và cháu Lê Kim B (nam), sinh ngày 

17/05/2014. Giao con chưa thành niên cho bên nào trực tiếp nuôi dưỡng phải căn 

cứ vào quyền lợi mọi mặt của con. Xét thấy chị P từ trước đến nay vẫn đảm bảo 

việc nuôi dậy cháu Nam A và cháu B. Vì vậy giao cho chị P trực tiếp nuôi dưỡng 

con chung là cháu Lê Nam A (nam), sinh ngày 06/05/2010 và cháu Lê Kim B 

(nam), sinh ngày 17/05/2014. Ghi nhận sự tự nguyện cấp dưỡng của anh L, tự 

nguyện cấp dưỡng phí tổn nuôi hai cháu B và Nam A là 10.000.000 đồng/tháng 

(5.000.000 đồng/tháng/1 cháu). Việc cấp dưỡng kể từ tháng 5/2019 đến khi con 

chung trưởng thành hoặc khi có quyết định pháp luật khác thay thế. 

Anh L có quyền đi lại, thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung không ai có 

quyền ngăn cản. 

* VÒ tµi s¶n chung : (gồm động sản và bất động sản): Anh L và chị P tự thỏa 

thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. Nếu sau này các đương sự có tranh chấp 

sẽ được giải quyết bằng vụ việc Dân sự khác. 

* VÒ nî: Anh L và chị P không vay nợ ai và không cho ai vay nợ. 

[3]. Về án phí: Anh Lê L ph¶i chÞu ¸n phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

V× c¸c lÏ trªn,    

QuyÕt ®Þnh 

C¨n cø:   

- §iÒu 51, điều 56; §iÒu 81; §iÒu 82 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh. 

- §iÒu 28; §iÒu 147; Điều 227; §iÒu 271; §iÒu 272; §iÒu 273 - Bé luËt tè 

tông d©n sù. 

- Nghị quyết 326/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016. 

Xử:   



1. Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của anh Lê L đối với chị Nguyễn Mai P. Anh 

Lê L được ly hôn với chị Nguyễn Mai P. 

2. Con chung: Giao cho chị Nguyễn Mai P trực tiếp nuôi dưỡng 02 con 

chung là cháu Lê Nam A (nam), sinh ngày 06/05/2010 và cháu Lê Kim B (nam), 

sinh ngày 17/05/2014. Ghi nhận sự tự nguyện cấp dưỡng phí tổn nuôi 2 con chung 

của anh L là 10.000.000 đồng/tháng (5.000.000 đồng/tháng/1 cháu). Việc cấp 

dưỡng được thực hiện kể từ tháng 5/2019 đến khi hai con chung trưởng thành hoặc 

khi có một quyết định pháp luật khác thay thế. 

Anh L có quyền đi lại, thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung không ai có 

quyền ngăn cản. 

3. VÒ tµi s¶n chung (gồm động sản và bất động sản): Anh L và chị P xác 

nhận anh chị tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. Nếu sau này các 

đương sự có tranh chấp sẽ được giải quyết bằng vụ việc Dân sự khác. 

4. VÒ nî: Anh L và chị P không vay nợ ai và không cho ai vay nợ. 

5. Về án phí: Anh Lê L phải nộp 300.000 đồng án phí Ly hôn sơ thẩm và 300.000 

đồng án phí cấp dưỡng phí tổn nuôi con (anh L đã nộp 300.000 đồng tại biên L thu tiền tạm  

ứng án phí số 00080004 ngày 30/11/2018  tại chi cục án dân sự quận Đống Đa, còn phải nộp 

300.000 đồng án phí cấp dưỡng phí tổn nuôi con).  

¸n xö c«ng khai s¬ thÈm cã mÆt anh L; v¾ng mÆt chị P. Anh L ®­îc quyÒn 

kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kể tõ ngµy toµ tuyªn ¸n. Chị P ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o 

trong h¹n 15 ngµy kể tõ ngµy nhËn ®­îc b¶n ¸n hoÆc b¶n ¸n ®­îc niªm yÕt. 
 

Nơi nhận:  

- VKSND quận Đống Đa.  

- Đương sự. 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
Thẩm phán - chủ toạ phiên toà 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Thanh Vân 

 
 


